
STT Doanh nghiệp Địa chỉ
Tên sản phẩm công 

bố hợp quy
Số, ngày công bố hợp quy Số lượng sản phẩm

Sản xuất/nhập 

khẩu
Tên đơn vị kiểm nghiệm Giấy Chứng nhận hợp quy

2
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Sản phẩm dệt may

3600829285/JKTHPH2020

11-24/0401799157 NGÀY 

5/01/2021

4082 SP nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

20.5051.NK-HQ7 NGÀY 

9/12/2020

3
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Sản phẩm dệt may

3600829285/JKTHPH2020

11-53/0401799157 NGÀY 

5/01/2021

2009 SP nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

20.5114.NK-HQ7 NGÀY 

17/12/2020

4
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Sản phẩm dệt may

3600829285/DJSCLCVRJ

N008402/0401312278 

NGÀY 26/01//2021

2958 SP nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

20.125.NK-HQ7 NGÀY 

118/01/2021

5
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Sản phẩm dệt may

3600829285/FDSHSE2012

0295F/0401312278 NGÀY 

8/02/2021

nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.228.NK-HQ7 NGÀY 

2/02/2021

6
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Sản phẩm dệt may

3600829285/JKTHPH2020

11-29/0401799157 NGÀY 

8/2/2021

4180 SP nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

20.5113.NK-HQ7 NGÀY 

17/2/2020

7
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Sản phẩm dệt may

3600829285/JKTHCM2021

01-07/0401312278 NGÀY 

19/02//2021 nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.186.NK-HQ7 NGÀY 

23/01/2021

8
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

vớ các loại

3600829285/FDSHSE2012

0109F/0401312278 NGÀY 

19/02//2022 11040 GÓI nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.231.NK-HQ7 NGÀY 

4/2/2021

9 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Quần lót

3600263944/HCM2010000

1/04001799157 NGÀY 

4/3/2021

300 CÁI NHẬP KHẨU
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.237.NK0HQ7 NGÀY 

2/2/2021

10 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Áo lót nữ

3600263944/BLHCM21010

0005/04001799157 NGÀY 

4/3/2022 1100 CÁI

NHẬP KHẨU
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.239.NK0HQ7 NGÀY 

2/2/2021

11 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
QUẦN LÓT NỮ

3600263944/BLCAT21010

0014/04001799157 NGÀY 

4/3/2021 400 CÁI

NHẬP KHẨU
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.240.NK0HQ7 NGÀY 

2/2/2021

12 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
ÁO LÓT NỮ

3600263944/DCL20201125

/04001799157 NGÀY 

4/3/2021

500 CÁI NHẬP KHẨU
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.236.NK0HQ7 NGÀY 

2/2/2021

13 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
ÁO LÓT NỮ

3600263944/06012021/040

01799157 NGÀY 4/3/2021
498 CÁI SẢN XUẤT

Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.238.NK0HQ7 NGÀY 

2/2/2021

15
CÔNG TY TNHH HUYNDAI 

LIVARTVINA

LÔ 203, ĐƯỜNG AMATA, 

KCN AMATA, PHƯỜNG 

LONG BÌNH, TP BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI

Sản phẩm dệt may

3600790161/PCLUPUS020

9980/0100100294 NGÀY 

12/3/2021

 57 CÁI NHẬP KHẢU Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may
1472100135 NGÀY 

25/2/2021

16
CÔNG TY TNHH HUYNDAI 

LIVARTVINA

LÔ 203, ĐƯỜNG AMATA, 

KCN AMATA, PHƯỜNG 

LONG BÌNH, TP BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI

Sản phẩm dệt may

3600790161/PCLUPUS020

32587/0100100294 NGÀY 

12/3/2021

 57 CÁI NHẬP KHẢU Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may
1472001177 NGÀY 

14/9/2020

Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT

( Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Đồng Nai - ngày 01/01/2021 đến ngày 29/7/2021)



17
CÔNG TY TNHH HUYNDAI 

LIVARTVINA

LÔ 203, ĐƯỜNG AMATA, 

KCN AMATA, PHƯỜNG 

LONG BÌNH, TP BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI

Sản phẩm dệt may

3600790161/PCLUPUS020

27937/0100100294 NGÀY 

12/3/2021

 57 CÁI NHẬP KHẢU Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may
1472100033 NGÀY 

19/01/2021

18
CÔNG TY CP ANGEL VIỆT 

NAM

LÔ A.I-6 KCN LONG 

THÀNH, XÃ TAM AN, 

HUYỆN LONG THÀNH, 

TỈNH ĐỒNG NAI KHĂN ƯỚT

3600788934/BVB/KT3-

01470AHD1/3 ngày 

8/4/2021

KHÔNG CÓ SỐ 

LIỆU

SẢN XUẤT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

4 TỰ ĐÁNH GIÁ

19
CÔNG TY CP ANGEL VIỆT 

NAM

LÔ A.I-6 KCN LONG 

THÀNH, XÃ TAM AN, 

HUYỆN LONG THÀNH, 

TỈNH ĐỒNG NAI KHĂN ƯỚT EM BÉ

3600788934/BVB/KT3-

01470AHD1/4 ngày 

8/4/2021

KHÔNG CÓ SỐ 

LIỆU

SẢN XUẤT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

4 TỰ ĐÁNH GIÁ

20 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

KHĂN ƯỚT DÀNH 

CHO EM BÉ, KHĂN 

KHÔ.

3600359364/110-

120/0100100294 ngày 

27/4/2021

PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may 214518163 NGÀY 23/4/2021

21 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

KHĂN ƯỚT, KHĂN 

ƯỚT KHÁNG 

KHUẨN, KHĂN ƯỚT 

ĐA NĂNG

3600359364/120/01001002

94 ngày 27/4/2021
PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may 214518163 NGÀY 23/4/2021

22 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

3600359364/110/01001002

94 ngày 27/4/2021
PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may

214518163 NGÀY 

23/4/2021S

23 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

BÔNG TẨY TRANG
3600359364/112/01001002

94  ngày 27/4/2021
PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may 214518163 NGÀY 23/4/2021

24 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

QUẦN LÓT TIỆN LỢI
3600359364/113/01001002

94  ngày 27/4/2021
PHƯƠNG THỨC 5- SẢN XUẤT Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may 214518163 NGÀY 23/4/2021

25 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

MẶT NẠ
3600359364/122/01001002

94  ngày 27/4/2021
PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may 214518163 NGÀY 23/4/2021

26 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

VẢI HÍT BỤI
3600359364/114/01001002

94  ngày 27/4/2021
PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may 214518163 NGÀY 23/4/2021

27 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

KHĂN LAU
3600359364/124/01001002

94 ngày  27/4/2021
PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt may 214518163 NGÀY 23/4/2021

28 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
KHĂN GIẤY, GIẤY 

VỆ SINH

3600359364/04YHN04202

1/0301281040  27/4/2021
PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

3

01-18(YH1-2021) NGÀY 

24/2/2021



29 CÔNG TY TNHH YAHON 

THÔN TÂY LẠC, XÃ BẮC 

SƠN, HUYỆN TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
KHĂN GIẤY, GIẤY 

VỆ SINH

3600359364/04YHN04202

1/0301281040
PHƯƠNG THỨC 5 SẢN XUẤT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

4

02-18(CPM1-2021) NGÀY 

24/2/2021

30 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Áo lót, Quần lót, quần 

gem, váy ngủ

3600263944/BL.CAT20120

0006/0401799157 ngày 

17/5/2021 1100 CÁI

NHẬP KHẨU
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.571.NK-HQ7 NGÀY 

22/4/2021

31 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Áo lót, Quần lót, quần 

gem, váy ngủ

3600263944/BL.SGN21030

0009/0401799157 

17/5/2021 800 CÁI

NHẬP KHẨU
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.569.NK-HQ7 NGÀY 

22/4/2021

32 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Áo lót, Quần lót, quần 

gem, váy ngủ

3600263944/12921034616/

0401799157 17/5/2021 471 CÁI
NHẬP KHẨU

Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

21.570.NK-HQ7 NGÀY 

22/4/2021

33
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

GỐI CÁC LOẠI 3600809285/S00110968/04

01312278 ngày 10/5/2021 1602 CÁI

NHẬP KHẨU
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131105410 NGÀY 6/5/2021

34 CÔNG TY TNHH YASLYNN

Tổ 18, đường Nguyễn Văn 

Ký, ấp Bà Ký, xã Long 

Phước, huyện Long Thành, 

Đồng Nai

vải dệt thoi in hoa

3603626138/AP2009YA15

2/0401799157 ngày 

7/6/2021
71,559m

nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131120110 ngày 10/5/2021

35
CÔNG TY CP ANGEL VIỆT 

NAM

LÔ A.I-6 KCN LONG 

THÀNH, XÃ TAM AN, 

HUYỆN LONG THÀNH, 

TỈNH ĐỒNG NAI

Khăn ướt DOLLS
3600788934/BVB/02526A

HD1/3 ngày 3/6/2021

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

4

TỰ ĐÁNH GIÁ

36
CÔNG TY CP ANGEL VIỆT 

NAM

LÔ A.I-6 KCN LONG 

THÀNH, XÃ TAM AN, 

HUYỆN LONG THÀNH, 

TỈNH ĐỒNG NAI

Khăn ướt Toys
3600788934/BVB/02526A

HD1/2 ngày 3/6/2022

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

4

TỰ ĐÁNH GIÁ

37 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Áo lót, Quần lót, quần 

gem, váy ngủ

3600263944/0001787/0401

799157 ngày 10/6/2021
 1505 cái sản xuất

Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131169310 ngày 22/5/2021

37 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
111 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Áo lót, Quần lót, quần 

gem, váy ngủ

3600263944/HCM2104000

02/0401799157 ngày 

10/6/2021

 220 cái Nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131166410 ngày 22/5/2021

38 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
112 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Áo lót, Quần lót, quần 

gem, váy ngủ

3600263944/SDTFBKK-

9530HCM/0401799157 

ngày 10/6/2022

 1497 cái Nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131165910 ngày 22/5/2021

39
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Mền các loại

3600809285/SDTFBKK-

9530HCM/0401312278 

NGÀY 14/6//2022

3620 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

1131154510 NGÀY 

04/6/2021

40
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ 

VẬN TẢI Á ÂU

121/3, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM HIỆP, 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Thảm các loại

3600809285/JKTHCM2021

05-12/0401312278 ngày 

24/6/2021

10808 cái Nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131343110 ngày 16/6/2021

41 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Áo lót hiệu Wing

3600263944/HEB12104035

3/0401799157 ngày 

25/6/2021

300 cái Nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131261510 ngày 8/6/2021

42 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Áo lót, quần lót nữ, 

đầm ngủ nữ

3600263944/12921091808/

0401799157 ngày 

25/6/2021 1581 cái

Nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131262310 ngày 8/6/2021

43 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Áo lót, quần lót nữ

3600263944/12921095313/

0401799157 ngày 

25/6/2021 729 cái

Nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131262510 ngày 8/6/2021



44 Công ty TNHH Việt Nam Wacoal
110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Áo lót nữ

3600263944/TSFSE202104

8/0401799157 ngày 

25/6/2021 1420 cái

Nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131261410 ngày 8/6/2021

45 Chi nhánh Công ty CP Everpia

Khu công nghiệp Biên Hòa I, 

phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

nhóm sản phẩm 1, 2, 3
0101402121-003/02-

CNEVERPIA-1-2-

2021/0100100294

phương thức 5 sản xuất Viện nghiên cứu dệt may 214518094-1 ngày 14/6/2021

Công ty TNHH Tiệp vận và Vận tải 

Á Âu

121/3, khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai

sản phẩm nhóm 2

3600809285/SDTSBKK-

2071HCM/0401312278 

ngayd 6/7/2021

19260 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131397110 ngày 29/6/2021

Công ty TNHH Tiệp vận và Vận tải 

Á Âu

121/3, khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai

thảm các loại

3600809285/SDTSBKK-

4431HCM/0401312278 

ngày 23/7/2021

5904 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131533110 ngày 16/7/2021

Công ty TNHH Tiệp vận và Vận tải 

Á Âu

121/3, khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai

thảm các loại

3600809285/HWX2106581

/0401312278 ngày 

23/7/2021

10008 cái nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1131158810 ngày 19/7/2021

admin
Rectangle


